
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Tăng Trưởng năm 2024 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
03/01/2024 05/01/2024 10/01/2024 12/01/2024 17/01/2024 19/01/2024 24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024  

16.003 16.247 16.341 16.292 16.377 16.535 16.658 16.587 16.761  

2 
 02/02/2024 07/02/2024  15/02/2024 16/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 28/02/2024  

 16.798 17.188  17.315 17.341 17.508 17.547 17.780  

3 
 01/03/2024 06/03/2024 08/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 20/03/2024 22/03/2024 27/03/2024 29/03/2024 

 17.967 18.321 18.245 17.980 18.284 17.861 18.389 18.419 18.630 

4 
03/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 25/04/2024 26/04/2024   

18.592 18.298 18.222 18.195 17.777 17.562 17.463 18.061   

5 
02/05/2024 03/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 29/05/2024 31/05/2024 

18.099 18.322 18.905 18.862 18.862 19.288 19.340 19.519 19.438 19.242 

6 
  05/06/2024 07/06/2024 12/06/2024 14/06/2024 19/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 28/06/2024 

  19.605 19.656 19.768 20.114 19.764 19.915 19.566 19.632 

7 
03/07/2024 05/07/2024 10/07/2024 12/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 24/07/2024 26/07/2024 31/07/2024  

19.665 19.913 20.192 19.970 20.004 19.899 19.319 19.337 19.566  

8 
 02/08/2024 07/08/2024 09/08/2024 14/08/2024 16/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 

 19.188 18.917 18.857 19.369 19.250 19.943 20.095 19.938 19.978 

9 
 04/09/2024 06/09/2024 11/09/2024 13/09/2024 18/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 27/09/2024  

 20.044 19.710 19.606 19.687 19.747 19.993 20.126 20.219  

10 
02/10/2024 04/10/2024 09/10/2024 11/10/2024 16/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 30/10/2024  

20.199 19.998 19.880 20.165 19.981 20.052 19.690 19.601 19.774  

11 
 01/11/2024 06/11/2024 08/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 10/11/2024 22/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 

 19.877 19.613 19.891 19.750 19.568 19.008 19.417 19.620 19.685 

12 
04/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 25/12/2024 27/12/2024   

19.877 20.234 20.226 20.189 20.091 20.001 20.146 20.383   

 

Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Tư và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 

 


